Tuần:  10  (Từ ngày 9 / 11 / 2020 đến ngày  13 / 11 / 2020)        Buổi học thứ nhất / ngày
	Thứ
Ngày
	Tiết theo TKB
	Tiết theo PPCT
	Môn
(Phân môn)
	Tên bài
	Đồ dùng
dạy học

	Hai
9/11
	1
	55
	Chào cờ
	Chủ điểm: Biết ơn thầy cô giáo

	Tư liệu, PPt 

	
	2
	28
	Tập đọc
	Sáng kiến của bé Hà (Tiết 1)
	GA điện tử

	
	3
	29
	Tập đọc
	Sáng kiến của bé Hà (Tiết 2)
	GA điện tử

	
	4
	46
	Toán 
	Luyện tập
	GA điện tử

	
	
	
	
	
	

	Ba 
10/11
	1
	19
	Chính tả
	Ngày lễ 
	Bảng phụ

	
	2
	20
	Mĩ thuật
	Số tròn chục trừ đi một số
	

	
	3
	47
	Toán 
	Số tròn chục trừ đi một số
	GA điện tử

	
	4
	10
	Kể chuyện
	Sáng kiến của bé Hà 
	Tranh mh

	
	
	
	
	
	

	Tư 
11/11
	1
	30
	Tập đọc
	Bưu thiếp
	GA điện tử

	
	2
	48
	Toán
	11 trừ đi một số, 11 – 5
	GA điện tử

	
	3
	10
	Tập viết
	Chữ hoa H
	Chữ mẫu

	
	4
	10
	Đạo đức
	Chăm chỉ học tập (Tiết 2)
	GA điện tử

	
	
	
	
	
	

	Năm
12/11
	1
	20
	Chính tả
	Nghe – viết: Ông và cháu
	Bảng phụ

	
	2
	49
	Toán 
	31 – 5
	GA điện tử

	
	3
	10
	LT&C
	MRVT: Từ ngữ về họ hàng. Dấu chấm,dấu?
	GA điện tử

	
	4
	20
	Thể dục
	Điểm số 1-2 theo đội hình vòng tròn. 
	

	
	
	
	
	Trò chơi: Bỏ khăn
	

	Sáu 
13/11
	1
	10
	TLV
	Kể về người thân
	GA điện tử

	
	2
	50
	Toán 
	51 - 15
	GA điện tử

	
	3
	58
	HĐNGCK
	HDDTN: Chủ đề 3, tiết 3: Cô ơi nhà cô trồng ...
	Tranh ảnh

	
	4
	20
	Âm nhạc 
	Ôn tập: Năm cánh sao vui + Cô giáo em
	

	
	
	
	
	
	





Buổi học thứ hai / ngày
	Tiết theo TKB
	Tiết theo PPCT
	Môn
(Phân môn)
	Tên bài
	Đồ dùng
dạy học

	1
	19
	Tiếng Anh
	

	

	2
	55
	HDH
	Hoàn thành bài, mở rộng kiến thức
	Phiếu BT

	3
	19
	Mĩ thuật
	Tưởng tượng với hình tròn, hình vuông, 
	

	4
	
	
	hình tam giác, hình chữ nhật.
	

	
	
	
	
	

	1
	19
	Âm nhạc
	Ôn hát: Chúc mừng sinh nhật
	

	2
	19
	Thể dục
	Bài thể dục phát triển chung
	

	3
	56
	HDH
	Hoàn thành bài, mở rộng kiến thức
	Phiếu BT

	4
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	20
	Tiếng Anh
	
	

	2
	10
	TN&XH 
	Con người và sức khỏe
	GA điện tử

	3
	56
	HĐNGCK
	NSVMTL: Bài 2: Tôn trọng người nghe
	Video

	4
	57
	HDH
	Hoàn thành bài, mở rộng kiến thức
	Phiếu BT

	
	
	
	
	

	1
	10
	Thủ công
	Gấp thuyền phẳng đáy có mui (Tiết 2)
	Giấy màu

	2
	57
	HĐNGCK
	SHCĐ: Biết ơn thầy cô giáo. Chúc mựng ngày hội ..
	Màu, giấy

	3
	58
	HDH
	Hoàn thành bài, mở rộng kiến thức
	Phiếu BT

	4
	59
	HDH
	Hoàn thành bài, mở rộng kiến thức
	Bảng phụ 

	
	
	
	
	

	1
	59
	Đọc sách 
	Đọc sách thư viện 
	Truyện

	2
	60
	HDH
	Hoàn thành bài, mở rộng kiến thức
	Phiếu BT

	3
	60
	SH lớp/Sao
	SHSNĐ: Chủ điểm: Kính yêu thầy cô giáo
	Sổ theo dõi

	4
	
	
	
	

	
	
	
	Tổng số ĐDDH đã sử dụng: 30  lượt
	



Ngày 13 tháng 11 năm 2020
Tổ trưởng




Dương Thị Thái
